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Danh sách kiểm tra Thảo Luận Rủi Ro/Lợi Ích Khi Mở Cửa Trở Lại Chương Trình Dịch Vụ Ban 
Ngày tại Massachusetts 
 

Công cụ này được thiết kế để người tham gia, người chăm sóc và nhà cung cấp sử dụng chung nhằm giúp 
thông báo về quyết định mở cửa trở lại chương trình dịch vụ ban ngày. Cần kiểm tra các hộp được đánh dấu 
cho từng phần. Sau khi hoàn thành, quý vị sẽ có một cái nhìn trực quan về các rủi ro và lợi ích liên quan đến 
việc mở cửa trở lại chương trình dịch vụ ban ngày. Mục rủi ro nào có chỉ số cao hơn cho thấy nguy cơ cao 
hơn về kết quả sức khỏe kém do nhiễm COVID-19.  
 
Lưu ý: Công Cụ Phân Tích Rủi Ro/Lợi Ích này nhằm hỗ trợ người tham gia cùng người thân của họ 
xác định mức độ thoải mái khi quay lại chương trình dịch vụ ban ngày dựa trên trải nghiệm cá nhân 
của họ. 
 
Không có điểm số quy định cụ thể nào là đủ điều kiện hoặc loại trừ người tham gia quay lại chương 
trình ban ngày của họ.  
 
Tên Người Tham Gia: __________________________ Ngày Hoàn Thành: ___/___/_____  
 

 

Tổng Số Rủi Ro Theo Tình Huống (Phần A): ____________ 
 

Phần A: Rủi Ro Theo Tình Huống Đánh dấu vào ô nếu có tồn tại (☒= 1)  

Người tham gia không thể tuân thủ biện pháp giãn cách xã hội 
với khoảng cách 6 foot (2 mét) 

☐  

Người tham gia cần nhắc nhở/hỗ trợ để giãn cách xã hội ☐ 

Người tham gia không thể sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân 
(PPE) trong thời gian dài   

☐  

Người tham gia cần hỗ trợ về thể chất hoặc nhắc nhở để hoàn 
thành các sinh hoạt hàng ngày (ADL), chẳng hạn như đi vệ sinh, 
ăn uống hoặc di chuyển 

☐  

Người tham gia không sẵn sàng hoặc không thể trả lời một loạt 
các câu hỏi kiểm tra sức khỏe trong nhiều khoảng thời gian 
trong ngày 

☐ 

 

Phần B: Rủi Ro Liên Quan Sức Khỏe Đánh dấu vào ô nếu có tồn tại (☒= 1) 

Người tham gia bị bệnh tiểu đường ☐ 

Người tham gia bị béo phì nặng ☐ 

Người tham gia lớn tuổi hơn (lớn tuổi = nguy cơ cao hơn)  ☐ 

Người tham gia có vấn đề về hô hấp ☐ 

Người tham gia đã biết bị các bệnh tim nghiêm trọng, bao gồm 
bệnh động mạch vành và tăng huyết áp 

☐ 
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Tổng Số Rủi Ro Liên Quan Sức Khỏe (Phần B): ____________ 
 
 

Phần C: Lợi Ích cho Người Tham Gia  Đánh dấu vào ô nếu có tồn tại (☒= 1)  

Người tham gia không thể rời khỏi nhà một mình và rất có thể 
không được giám sát tại nhà  

☐ 

Cần lên kế hoạch về hỗ trợ y tế trong ngày (tức là việc dùng 
thuốc men, kiểm tra y khoa)  

☐ 

Nếu không tham gia một chương trình có cấu trúc, người tham 
gia có thể đi lang thang trong cộng đồng hoặc tham gia vào các 
hoạt động rủi ro, không giãn cách. 

☐ 

Hòa nhập xã hội rất quan trọng với sức khỏe của người tham 
gia; nếu không, thiếu hòa nhập xã hội sẽ có các rủi ro nghiêm 
trọng đã biết đối với các bệnh trạng sức khỏe tâm thần. 

☐ 

Cảm giác về sự bình thường/thói quen rất quan trọng đối với 
sức khỏe của người tham gia; nếu không, thiếu thói quen đó sẽ 
có những rủi ro nghiêm trọng đã biết đối với các bệnh trạng sức 
khỏe tâm thần 

☐ 

Hoạt động hàng ngày bên ngoài nhà có khả năng làm giảm tần 
suất các vấn đề hành vi 

☐ 

Người tham gia không thể hoặc không sẵn lòng tham gia vào 
việc lên kế hoạch ảo/qua video 

☐   

Lợi ích khác:  ☐ 
 

Tổng Số Lợi Ích (Phần C): ____________  
 
 

Tổng Điểm Rủi Ro (Phần A + Phần B): ____________ 
 
Tổng Điểm Lợi Ích (Phần C): ____________ 
 

 
Lưu ý: Công Cụ Phân Tích Rủi Ro/Lợi Ích này nhằm tạo điều kiện để thảo luận và hỗ trợ người tham gia cùng 
người thân của họ xác định mức độ thoải mái khi quay lại chương trình dịch vụ ban ngày dựa trên trải nghiệm 
cá nhân của họ. 

Người tham gia mắc các bệnh về suy giảm miễn dịch (ví dụ: 
HIV, ung thư, sau cấy ghép, điều trị bằng thuốc prednisone, v.v.) 

☐ 

Người tham gia bị bệnh thận mạn tính ☐ 

Người tham gia có bất kỳ vấn đề sức khỏe tiềm ẩn nào khác có 
thể được coi là rủi ro  

☐ 


